
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 271A, Đường Lê Hồng Phong, Khu 9, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

01/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TMDV SẢN XUẤT THANH BÌNH

3703007389

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cửa gồm khung cửa, cửa sổ, cửa bếp, 
cầu thang, vách ngăn, các loại cửa khác làm từ inox, nhôm, sắt, 
thép và các vật liệu khác

4330

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
hải sản và các sản phẩm từ thủy hải sản ; Bán buôn rau, củ, 
quả, trứng các loại; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; 
Bán buôn thực phẩm khác

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn các loại da và giả da thành phẩm và bán thành phẩm; 
Bán buôn simili, tấm giấy dán tường, thảm các loại;
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán nhôm thanh định hình, inox, tôn, cửa nhôm, 
cửa lá bằng nhôm; bán buôn sắt, thép

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TMDV SẢN XUẤT THANH 
BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962645739
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn xi măng, cát, đá, bê tông - Bán buôn gạch 
ốp lát - Bán buôn đá hoa cương - Bán buôn van công nghiệp, 
ông nước, cốt thép không rỉ, đèn trang trí, la phông tôn lạnh, 
cửa nhôm, cửa thép, cửa kính, bột trét sơn tường, sơn, đá hoa 
cương, keo, đinh ốc, tấm cách nhiệt, ngũ kim, đá marble, dây 
điện, cuộn PVC, máy móc thiết bị, nội thất nhà vệ sinh, nhôm 
kính, ván sàn gỗ - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng (trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

7. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp, cửa hàng bách hóa, bán nhiều loại hàng hóa: 
Quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim, lương 
thực, thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống,....

4719

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ rau, củ, quả, trứng các loại trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, 
mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm khác 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Khoan, tiện, nghiền, mài, phay, bào, đục, cưa, cắt, 
đánh bóng, hàn, nối các phần của khung kim loại; gia công cửa 
sắt, cửa nhôm, bàn ghế sắt

2592

10. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Lắp ráp cửa, vách ngăn từ nhôm, kính

2599

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ quầy bar, vũ 
trường)

5610

13. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp

5629(Chính)

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRỊNH 
XUÂN 
HÙNG

Việt 
Nam

50/10/127 Đại Lộ 
Bình Dương, Tổ 23, 
Khu 3, Phường Phú 
Thọ, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.200.000.000 40,000 281265122

2 LÊ THỊ 
THANH LÝ

Việt 
Nam

Số 46/5A Đường 
Hoàng Hoa Thám, 
Khu 3, Phường Phú 
Lợi, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.800.000.000 60,000 280840446

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       281265122
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 50/10/127 Đại Lộ Bình Dương, Tổ 23, Khu 3, Phường Phú Thọ, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 50/10/127 Đại Lộ Bình Dương, Tổ 23, Khu 3, Phường Phú Thọ, Thành 
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRỊNH XUÂN HÙNG Nam

03/02/1976 Kinh Việt Nam

16/12/2020 Công an Tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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